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I. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT 

1. Đặc điểm tình hình:  

Sốt xuất huyết (SXH) là một bệnh truyền nhiễm nhóm B xảy ra vào mùa 

mưa, nóng, véc-tơ truyền bệnh chính là muỗi vằn (tên khoa học là muỗi Aedes 

aegypti và muỗi Aedes albopictus). Đây là 2 loại muỗi sống gần con người ở xung 

quanh nhà và nơi làm việc của chúng ta. Chu trình truyền bệnh là người mang vi-

rút Dengue → muỗi → truyền bệnh cho các thành viên khác trong cộng đồng. 

Sau khi muỗi đốt người bị bệnh, vi-rút từ máu người bệnh sẽ truyền sang tế 

bào muỗi. Thời gian từ khi muỗi hút máu người bệnh đến khi muỗi có thể truyền 

bệnh sang người khác là khoảng 12 ngày. Trong thời gian này, vi-rút được nhân 

lên bên trong cơ thể muỗi, lây lan đến các tế bào thuộc các bộ phận khác nhau cho 

đến khi nó lan đến tuyến nước bọt của muỗi. Muỗi đốt, truyền vi-rút Dengue sang 

cơ thể người khác. 

Hiện nay, bệnh sốt xuất huyết chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Bệnh thường 

bùng phát thành dịch lớn, nhiều người mắc cùng lúc, gây khó khăn cho công tác 

điều trị và có thể dẫn đến tử vong, đặc biệt là trẻ em. Sốt xuất huyết gây thiệt hại 

lớn về kinh tế, trở thành gánh nặng không nhỏ đối với mỗi gia đình do chi phí điều 

trị trung bình cho một ca sốt xuất huyết từ 2–5 triệu đồng, tùy mức độ bệnh và độ 

tuổi người mắc. Thực tế, nhiều trường hợp bệnh nặng, có biến chứng phải chi trả 

trên 10 triệu đồng/ca. Ngoài ra, người bệnh phải nghỉ học, nghỉ làm để điều trị, 

người thân cũng phải nghỉ làm để chăm sóc, làm gia tăng thêm gánh nặng kinh tế 

cho gia đình và xã hội. 

Bệnh sốt xuất huyết do virus Dengue gây ra với 4 tuýp (D1, D2, D3, D4). Cả 

4 tuýp virus này đều có khả năng gây bệnh và luân phiên gây ra dịch bệnh. Miễn 

dịch được tạo thành sau khi mắc bệnh chỉ đặc hiệu đối với từng tuýp riêng lẻ, vì 

vậy một người có thể mắc sốt xuất huyết 4 lần trong đời với 4 tuýp virus khác nhau 

(những lần mắc sau nặng hơn lần trước). Ở nước ta, dịch bệnh sốt xuất huyết 

Dengue được chia thành 3 vùng dịch tễ: 

Vùng 1: Có bệnh nhân mắc quanh năm, dịch thường phát triển mạnh vào 

mùa hè - thu. 

Vùng 2: Không ghi nhận bệnh nhân trong các tháng rét, dịch xuất hiện chủ 

yếu vào các tháng mưa, nóng. 

Vùng 3: Bệnh xảy ra tản phát trong các tháng mưa, nóng, thường không 

bùng phát thành dịch lớn. 
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Phường Hà Đông có địa bàn rộng 9km2, dân số 229.664/61.546 hộ đông 

nhất thành phố Hà Nội. sau sáp nhập, quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh, nhiều khu 

chung cư, nhà cao tầng, công trình xây dựng đang và chưa hoàn thiện; nhiều khu 

nhà biệt thự, liền kề bỏ hoang, bãi đất trống, khu vực công cộng, vườn rau, khu vui 

chơi, nghĩa trang, chợ cây cảnh trên địa bàn  tiềm ẩn nguy cơ cao phát sinh, lây lan 

dịch bệnh, nhất là bệnh sốt xuất huyết. 

2. Tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết (SXH) trên địa bàn phường: 

- Mặc dù theo dịch tễ học chu kỳ dịch SXH khoảng 4-5 năm một lần, nhưng 

gần đây chu kỳ dịch SXH là 2 năm một lần, có thể thấy dịch SXH trên địa bàn 

thành phố nói chung và phường Hà Đông nói riêng ngày càng có tính chất phức 

tạp, không theo quy luật, diễn biến khó lường. Trong năm 2025 trên toàn phường 

có số ca mắc Sốt xuất huyết là 192 ca, 06 ổ dịch, 0 có ca tử vong, nhận định các 

địa bàn phường lân cận có số bệnh nhân SXH tăng như phường Đại Mỗ hiện theo 

thống kê CDC Hà Nội 144 ca, phường Kiến Hưng 43 ca… Hiện nay, trong những 

tháng đầu năm 2026, trên địa bàn phường đã ghi nhận 14 ca mắc sốt xuất huyết. 

Trên phạm vi cả nước số ca mắc có xu hướng gia tăng, đặc biệt tại các địa phương 

như TP. Hồ Chí Minh. Trên địa bàn thành phố Hà Nội, bệnh sốt xuất huyết được 

nhận định sẽ gia tăng theo mùa, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch nếu không triển 

khai kịp thời các biện pháp phòng, chống. 

- Để chủ động trong công tác phòng chống dịch SXH có hiệu quả cao, Uỷ 

ban nhân dân phường Hà Đông xây dựng Đề án phòng chống SXH trên địa bàn 

theo chỉ đạo của Trung ương và Thành phố. Cùng với sự vào cuộc quyết liệt của 

các cấp ủy Đảng, Chính quyền, phấn đấu giảm tỷ lệ mắc SXH, phường không có 

vùng lưu hành nặng về SXH.  

II. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

Bệnh SXH là bệnh truyền nhiễm nhóm B, bệnh lưu hành hàng năm. Theo 

phân vùng dịch tễ SXH của CDC thành phố Hà Nội trong năm 2025, phường Hà 

Đông nằm trong vùng 1 về nguy cơ bùng phát dịch bệnh SXH; Hiện nay các ca 

bệnh SXH vẫn chủ yếu được điều trị triệu chứng, do vậy công tác phòng dịch bệnh 

vẫn được ưu tiên hàng đầu. 

Thành phố Hà Nội là trái tim của cả nước, hàng năm đón nhiều lượt khách, 

sự di chuyển và dịch chuyển số lượng di biến động lớn…; Hàng năm công tác 

phòng chống sốt xuất huyết đã được Thành phố thường xuyên quan tâm chỉ đạo, 

tạo điều kiện về nhân lực, tài chính; Công tác lãnh đạo chỉ đạo về phòng chống 

dịch bệnh nói chung, công tác PCD SXH nói riêng đã được các cấp chỉ đạo quyết 

liệt, hằng năm  nhằm khống chế kiểm soát  tốt các loại dịch bệnh… tuy nhiện sự 

diễn biến thời tiết, khí hậu thay đổi, dịch bệnh mới nổi diễn biến phức tạp..., nên 

tình hình bệnh dịch có thể bùng phát bất kỳ thời gian nào trong năm; Để chủ động 

trong công tác phòng chống dịch SXH hiệu quả cao Uỷ ban nhân dân phường Hà 

Đông xây dựng Đề án phòng chống SXH trên địa bàn theo chỉ đạo của Trung ương 

và Thành phố. Tuy nhiên qua đánh giá thực tế vẫn có những nguyên nhân khách 

quan và chủ quan sau. 
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1. Nguyên nhân khách quan: 

- Điều kiện tự nhiên làm biến đổi khí hậu, thời tiết thay đổi bất thường tạo 

điều kiện thuận lợi cho sự phát triển muỗi truyền bệnh SXH;   

- Dân số phường đông, địa bàn phường tiếp giáp với các phường trọng điểm 

có tỷ lệ mắc SXH cao của thành phố… là nguy cơ cao gây bùng phát, lây lan dịch 

SXH ra cộng đồng;  

- Phường đang trong quá trình đô thị hóa nhanh, các khu đô thị, khu công 

trình xây dựng, trường học phát triển, tập trung đông cư dân, yếu tố địa hình dễ ngập 

úng, có nhiều công trình xây dựng hộ gia đình; Dân số cơ học di biến động thường 

xuyên, điều kiện vệ sinh môi trường còn nhiều hạn chế nhất là các khu trọ, nhà dân 

còn tồn tại các bể hở, tình trạng vứt bỏ phế liệu, phế thải không đúng nơi qui định; 

Các hộ kinh doanh chuyên thu gom, tái chế phế liệu nằm rải rác trong khu dân cư 

cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát dịch; Ngoài ra, tập quán, thói quen tích trữ 

nước vào các bể, dụng cụ chứa nước hở, trồng cây cảnh, hòn non bộ chứa nước 

nhưng không thả cá… tạo điều kiện cho muỗi vằn sinh trưởng và phát triển. 

- Do đặc thù bệnh SXH chưa có thuốc điều trị đặc hiệu; Bệnh có thể xảy ra ở 

mọi lứa tuổi, không phân biệt giới tính, nguy cơ tử vong cao nếu không được chẩn 

đoán và điều trị kịp thời. 

 2. Nguyên nhân chủ quan: 

 - Công tác quản lý nhà nước: 

+ Mạng lưới đội xung kích (ĐXK), Tổ giám sát (TGS) trong phòng chống 

SXH: nhân lực là người lớn tuổi, kỹ năng giám sát phát hiện khu vực nguy cơ hay 

ổ bọ gậy còn chưa triệt để.  

+ Công nhân phun hóa chất thường xuyên thay đổi  do hợp đồng thời vụ, 

phụ cấp bấp bênh nên người dân thay đổi công việc…người mới được tập kỹ thuật 

phun tuy nhiên chưa đáp ứng được yêu cầu. 

+ Đầu tư nguồn lực hàng năm (tính theo đầu dân) theo kế hoạch của thành 

phố cho ngành y tế chưa quy định riêng cho phòng chống SXH, do vậy kinh phí 

chi trả cho CTV còn hạn chế. 

 + Còn 1 bộ phận người dân chưa hình thành ý thức tham gia phòng chống 

dịch bệnh.  

- Công tác tổng vệ sinh môi trường:  

+ Chưa triệt để, đạt hiệu quả, thói quen người dân tích nước ở bình, lọ, phế 

liệu … tại HGĐ. 

+ Nhân dân một số nơi chưa ý thức tự giác, thường xuyên tham gia vệ sinh 

môi trường, diệt muỗi, diệt bọ gậy và phối hợp trong xử lý dịch trên địa bàn. 

- Công tác điều tra, giám sát, xử lý dịch tễ: Việc phát hiện, xử lý các ổ bọ 

gậy hàng tuần còn  chưa triệt để 

- Công tác phun hóa chất diệt muỗi: Phun hóa chất diệt muỗi chưa triệt để 

…do một số hộ gia đình vắng nhà, chưa phối hợp đồng bộ để đạt hiệu quả cao.  
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- Công tác tuyên truyền phòng chống SXH: 

 Cần tuyên truyền phổ biến sâu rộng, thường xuyên liên tục từ các ban ngành 

đến nhân dân; Lồng ghép đa dạng hoạt động tuyên truyền trong các hình thức tập 

trung như: hội nghị, hội thảo, giao ban… trên nhiều lĩnh vực;  

Từ những nguyên nhân nêu trên, dịch SXH vẫn còn lưu hành và có nguy cơ 

bùng phát thành dịch lớn, ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân, sự phát triển kinh 

tế - xã hội trên địa bàn phường. 

UBND phường Hà Đông xác định việc phòng chống SXH phải thường 

xuyên, liên tục, dựa vào sự tham gia của cả cộng đồng mới có khả năng khống chế 

dịch triệt để. 

Để giảm số ca mắc SXH, từng bước tiến tới đảm bảo việc PCD về SXH an 

toàn chủ động, không là vùng trọng điểm SXH của Thành phố, UBND phường cần 

thiết phải xây dựng và triển khai “Đề án chủ động phòng, chống sốt xuất huyết 

trên địa bàn phường Hà Đông giai đoạn 2026-2030”. 

III. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

- Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2025; 

- Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân ngày 30/06/1989; 

- Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007; 

- Căn cứ Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tăng cường công tác 

bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. 

- Căn cứ Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 của Bộ Chính trị về một 

số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ Nhân dân. 

- Căn cứ Quyết định số 122/QĐ-TTg ngày 10/01/2013 của Thủ tướng Chính 

phủ về Phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe 

nhân dân giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030; 

- Căn cứ Quyết định số 73/2011/QĐ- TTg ngày 28/12/2011 của Thủ Tướng 

Chính phủ quy định một số chế độ phụ cấp đối với công chức, viên chức, người lao 

động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch; 

- Căn cứ Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính 

quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với cơ quan 

nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;  

- Căn cứ Quyết định số 3711/QD-BYT ngày 19/09/2014 của Bộ Y tế về 

hướng dẫn giám sát, phòng chống SXHD;  

- Căn cứ Thông tư số 20/2025/TT-BYT ngày 23/6/2025 của Bộ Y tế hướng 

dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, 

đặc khu thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Căn cứ Nghị quyết số 1656/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của thành phố 

Hà Nội năm 2025; 
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- Căn cứ Chương trình hành động số 06-CTr/TU ngày 12/01/2026 của 

Thành uỷ Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 của Bộ 

Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao 

sức khoẻ Nhân dân. 

- Căn cứ Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 11/07/2017 của UBND Thành phố Hà 

Nội về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết.  

- Công văn số 450/HĐND ngày 8/9/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về 

mức chi thuê công nhân phun hóa chất diệt muỗi phòng, chống sốt xuất huyết;  

- Công văn số 3301/YTDP-TCKH ngày 11/10/2017 của Trung tâm Y tế dự 

phòng Thành phố quy định về định mức xăng dầu, nhớt. 

- Thực hiện công văn số 3946/SYT-NVY ngày 04/08/2025 của Sở Y tế 

Thành phố Hà Nội về việc tăng cường phòng, chống bệnh sốt xuất huyết; 

- Thông báo số 482/TB-VP ngày 1/8/2025 của Văn phòng UBND Thành 

phố Hà Nội về kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà 

tại cuộc họp giao ban công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn 

Thành phố Hà Nội.  

IV. MỤC TIÊU ĐỀ ÁN 

 1. Mục tiêu chung: 

Tập trung nguồn lực để nâng cao nhận thức, trách nhiệm, huy động hệ thống 

chính trị từ UBND phường đến các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân chủ 

động triển khai thường xuyên, có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh SXH. 

Giảm tỷ lệ mắc, hạn chế tối đa tử vong do SXH; Phấn đấu đến năm 2030, công tác 

phòng chống SXH hoàn toàn chủ động khống chế từ những ca bệnh ổ dịch nhỏ lẻ, 

tiến tới không còn vùng lưu hành nặng về dịch bệnh SXH, giảm số lượng vùng có 

nguy cơ cao theo quy định của Bộ Y tế và Thành phố. 

 2. Mục tiêu cụ thể: 

- Phấn đấu hàng năm giảm ít nhất 15% số ca mắc so với số ca mắc của trung 

bình 3 năm liên tiếp. 

- Hàng năm phấn đấu tổ dân phố ra khỏi vùng có nguy cơ cao về SXH theo 

quy định của Bộ Y tế và Thành phố.  

- Phấn đấu 100% cán bộ lãnh đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, 

các tổ chức đoàn thể, chính trị của phường nhận thức đúng về vai trò của việc chủ 

động phòng chống SXH, chủ động xây dựng kế hoạch và cam kết triển khai thực 

hiện tại đơn vị;  

- UBND phường tuyển chọn, thành lập đội ngũ Cộng tác viên, Đội xung 

kích, Tổ giám sát theo đúng quy định. 

- 100% cán bộ, nhân viên y tế, cán bộ chuyên trách, nhân viên y tế tại các cơ 

sở khám, chữa bệnh trong và ngoài công lập được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao 

trình độ kiến thức về điều trị, kỹ năng tuyên truyền, vận động, giám sát, phát hiện 

bệnh SXH.  
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- 100% cộng tác viên, thành viên đội xung kích, tổ giám sát được tập huấn 

nâng cao trình độ trong công tác phòng chống sốt xuất huyết (kỹ năng tuyên 

truyền, phát hiện và xử lý các ổ bọ gậy). 

- Hằng năm duy trì và tuyển chọn tập huấn công nhân phun hóa chất diệt côn 

trùng theo đúng quy định. 

- Phấn đấu 100% số hộ dân có nhận thức đúng và phối hợp thực hiện công 

tác phòng chống SXH trên địa bàn phường.  

- 100% cơ quan đơn vị, cộng đồng thực hiện vệ sinh môi trường diệt bọ gậy 

phòng chống SXH, được kiểm tra đánh giá tỷ lệ bọ gậy (BI) còn dưới 20 và dưới 

10% số hộ gia đình được kiểm tra đánh giá còn bọ gậy; Số hộ gia đình được phun 

hóa chất diệt muỗi trưởng thành trong khu vực ca bệnh, ổ dịch đạt tỷ lệ tối thiểu 

triệt để, an toàn là trên 90%. 

V. PHẠM VI, THỜI GIAN THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 

1. Phạm vi thực hiện đề án: Đề án được thực hiện trên địa bàn phường Hà 

Đông. 

2. Thời gian thực hiện: (05 năm) từ tháng 01 năm 2026 đến hết tháng 12 

năm 2030. 

 VI. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỀ ÁN 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

- Tham mưu Đảng ủy phường ban hành các văn bản chỉ đạo, đảm bảo sự 

lãnh đạo thống nhất của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc cùng chính quyền và sự 

tham gia phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị, tổ dân phố và các tổ chức 

chính trị - xã hội; công tác phòng chống dịch bệnh là một nội dung quan trọng 

trong sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.  

- Các cấp chính quyền, các ngành, đoàn thể có trách nhiệm đầu tư các nguồn 

lực cho công tác phòng, chống dịch bệnh theo quy định của Thành phố và Trung 

ương, bảo đảm đáp ứng khi tình hình dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. 

- Kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống 

dịch bệnh, chỉ đạo kịp thời, điều hành công tác phòng, chống dịch SXH. Tổ chức 

các Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện nội dung Đề án.   

- Huy động và tuyển chọn đội ngũ Công tác viên, Đội xung kích, Tổ giám 

sát theo đúng quy định (01 Đội xung kích gồm 2 người, giám sát 30-50 hộ gia 

đình; 01 Tổ giám sát 1-2 người tham gia giám sát 5-10 Đội xung kích). Tuyển 

chọn công nhân phun hóa chất trên địa bàn phường (10 đến 15 Công nhân). 

- Thành lập Ban chỉ đạo và tổ giúp việc thực hiện Đề án chủ động phòng, 

chống SXH giai đoạn 2026-2030 trong đó có phân công nhiệm vụ cụ thể từng 

thành viên; Hàng năm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án; Tổ chức giao 

ban Ban chỉ đạo Đề án định kỳ 1 quý 1 lần và đột xuất khi cần thiết. Rút kinh 

nghiệm, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để 

điều chỉnh Đề án; 
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- Tăng cường sự  kiểm tra, giám sát, lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên và kịp 

thời của Đảng ủy – Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân đối với các đơn vị theo 

định kỳ (1 lần/quý) và đột xuất. 

- Tổ chức sơ kết, tổng kết hoạt động 6 tháng, hàng năm, giai đoạn. Định kỳ 

kiểm điểm và đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu hàng năm.  

- Đưa chỉ tiêu hoàn thành công tác chủ động phòng chống SXH vào phong 

trào thi đua, khen thưởng hàng năm; đồng thời đánh giá, kiểm điểm các đơn vị 

không hoàn thành nhiệm vụ; có biện pháp xử lý đối với cá nhân, tập thể còn để tồn 

tại ổ bọ gậy, không đảm bảo vệ sinh môi trường, không phối hợp trong công tác 

phun hóa chất diệt muỗi trên địa bàn. 

2. Tăng cường và đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền: 

- Tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp, lồng ghép, đa 

dạng thông tin tuyên truyền phòng chống SXH trên Trang thông tin điện tử 

phường, mạng xã hội, tại các hội nghị, giao ban, hoạt động ngoại khóa, các nhóm 

trao đổi thông tin tại cộng đồng... viết bài tuyên truyền trên đài truyền thanh tổ dân 

phố, phát thanh vào các giờ cao điểm hàng tuần; Phát thanh ít nhất 1 tuần 1 lần khi 

chưa có dịch, hàng ngày khi đang có ca bệnh, ổ dịch; in ấn, cấp phát tờ rơi, kí cam 

kết tới từng hộ gia đình, đặc biệt là các hộ gia đình trong khu vực có bệnh nhân và 

ổ dịch SXH nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, nhận thức trong công tác chủ 

động phòng chống SXH. 

Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng tư vấn về 

giám sát, xử lý dịch bệnh SXH cho thành viên BCĐ, cán bộ làm công tác dự 

phòng, cán bộ tổ dân phố, cộng tác viên, các cơ sở giáo dục, cơ sở hành nghề y 

dược ngoài công lập,...  

- Tổ chức tập huấn cho đội cơ động phòng, chống dịch. 

- Cán bộ y tế cơ sở phối hợp với các trường học, các tổ chức chính trị - xã 

hội tổ chức tuyên truyền sâu rộng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh SXH 

trong cộng đồng 

- Thiết lập mục tin chuyên đề “Đề án chủ động phòng, chống SXH trên địa bàn 

phường Hà Đông giai đoạn 2026-2030” trên Trang thông tin điện tử của phường; 

3. Tăng cường nâng cao chất lượng các chiến dịch tổng vệ sinh môi 

trường diệt bọ gậy trên địa bàn: 

- Triển khai triệt để các chiến dịch vệ sinh môi trường diệt bọ gậy, loại bỏ 

các dụng cụ, phế thải, phế liệu, dụng cụ chứa nước là nơi sinh sản của muỗi truyền 

bệnh SXH; Cộng tác viên và Đội xung kích phòng chống dịch SXH có nhiệm vụ 

hàng tháng hoặc hàng tuần đi giám sát VSMT, báo cáo kết quả về Trạm Y tế để 

tổng hợp để theo dõi phát hiện các điểm nguy cơ kịp thời xử lý không để dịch bệnh 

bùng phát, lan rộng trên địa bàn. 

- Tổ chức triệt để các chiến dịch vệ sinh môi trường diệt ổ bọ gậy chủ động 

phòng chống SXH trên toàn phường theo phương châm “vào từng ngõ, gõ từng 

nhà, rà từng dụng cụ chứa nước”. 
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- Tần suất tổ chức: ít nhất 01 tháng/01 lần và đáp ứng theo phân vùng: khu 

vực trọng điểm, khu vực ổ dịch tổ chức 4 lần/ tháng; khu vực nguy cơ cao tổ chức 

1 đến 2 lần/ tháng. 

- Vệ sinh môi trường diệt bọ gậy tại các khu vưc có ca bệnh, ổ dịch, khu vực có 

nguy cơ: Trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận thông báo về ca mắc và nghi mắc SXH 

hoặc phát hiện điểm nguy cơ. Cộng tác viên và Đội xung kích, Tổ giám sát phòng 

chống dịch SXH có nhiệm vụ đi tuyên truyền trực tiếp tại các hộ gia đình, đồng thời 

tham gia giám sát, dẫn đường, đảm bảo an ninh cho công tác phun hóa chất dập dịch 

và phát hiện xử lý các ổ bọ gậy, đảm bảo chỉ số BI< 20 trên toàn phường. 

4. Củng cố hoạt động giám sát, phát hiện, điều tra, phun hóa chất: 

- Giám sát, phát hiện, khoanh vùng ổ dịch các ca mắc, nghi mắc SXH; Đội 

ngũ tham gia phòng chống SXH, cơ sở y tế trong và ngoài công lập, thực hiện 

giám sát chặt chẽ việc phát hiện người sốt nghi mắc SXH trên địa bàn, thông báo 

kịp thời về Trạm Y tế phường kịp thời xử lý; 

- Phối hợp với các Bệnh viện đóng trên địa bàn giám sát và phát hiện các 

trường hợp nghi ngờ SXH vào khám và điều trị theo phân cấp, đúng quy định;  

- Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) đảm 

bảo thông báo, trao đổi thông tin các trường hợp nghi ngờ để chủ động giám sát, 

điều tra dịch tễ, xử lý dịch tại cộng đồng; 

- Ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong báo cáo và khai báo tình 

hình dịch bệnh truyền nhiễm nói chung, bệnh SXH nói riêng trên địa bàn; 

- Tăng cường công tác thu dung, khám sàng lọc, xét nghiệm chẩn đoán và 

điều trị có hiệu quả bệnh nhân mắc SXH tại các cơ sở y tế trên địa bàn; tổ chức tập 

huấn cho nhân viên y tế tham gia khám phát hiện, điều trị bệnh nhân sốt xuất 

huyết; Tăng cường khám sàng lọc phát hiện sớm ca bệnh nhằm hạn chế thấp nhất 

tử vong; 

- Dự trù, đáp ứng đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, hoá chất, thuốc, dịch 

truyền… và đặc biệt đảm bảo sửa chữa, bảo dưỡng máy phun hóa chất. 

 - Phun hóa chất diệt muỗi trưởng thành: phun diện rộng toàn phường, theo 

chỉ đạo chuyên môn của Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố; Phun hóa chất tại 

khu vực có ca bệnh, ổ dịch trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận thông báo dịch; Phun 

vùng nguy cơ cao trong vòng 48 giờ kể từ khi có kết quả điều tra, giám sát; Đảm 

bảo trả thù lao cho công nhân phun, cung ứng xăng dầu, hóa chất kịp thời, đúng 

quy định. 

- Sử dụng hóa chất xử lý diệt bọ gậy: khi đi điều tra, xử lý các ca bệnh, ổ 

dịch và thực hiện chiến dịch tổng VSMT. 

 5. Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng tuyên 

truyền, vận động, giám sát, phát hiện SXH: 

- Tổ chức các lớp tập huấn theo chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức 

và kỹ năng chủ động phòng chống SXH cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế các 

cấp, y tế tư nhân, đội ngũ y tế thôn, thành viên đội phòng chống SXH và tổ giám 

sát, hàng năm tập huấn cho các thành viên mới; 
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- Tập huấn kỹ năng giám sát, phát hiện vecto, bệnh nhân cho các cán bộ y tế, 

đội ngũ trực tiếp tham gia công tác phòng chống SXH ít nhất 1 lần/năm; 

- Tập huấn kỹ năng phun hóa chất cho các cán bộ kỹ thuật, các công nhân 

phun hóa chất, điều khiển máy phun; 

- Tập huấn kỹ năng sử dụng hóa chất: ít nhất 1 lần/năm kết hợp cùng kỹ 

năng phát hiện và diệt bọ gậy cho 2 đối tượng: cán bộ y tế và thành viên các đội 

phòng chống SXH. 

6. Công tác kiểm tra, đánh giá 

- Kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất việc thực hiện các quy định của pháp luật 

về phòng chống dịch bệnh, phòng chống SXH tại các đơn vị tối thiểu quý/1 lần. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát triển khai các biện pháp phòng, chống dịch 

SXH, vệ sinh môi trường tại các đơn vị, tổ dân phố trọng điểm.  

- Đưa nội dung phòng chống SXH vào phong trào thi đua, khen thưởng hàng 

năm; đồng thời phê bình đối với cá nhân, tập thể thực hiện không tốt công tác 

phòng, chống SXH.  

- Sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng 

mắc trong quá trình hoạt động. 

7. Đảm bảo nguồn lực, kinh phí cho công tác phòng, chống SXH 

- Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác giám sát chủ động, phòng chống 

dịch hàng năm và dự trù kinh phí cho công tác chống dịch kịp thời, đầy đủ. 

- Chuẩn bị đầy đủ các loại phương tiện, thuốc, hóa chất, kinh phí phục vụ 

cho công tác phòng chống dịch SXH. 

- Tăng cường lực lượng cộng tác viên, tình nguyện viên tổ dân phố đầy đủ 

theo quy định để tham gia triển khai các biện pháp giám sát, chống dịch SXH tại 

cộng đồng. 

- Huy động các nguồn lực từ các chương trình y tế quốc gia và các nguồn 

đầu tư khác cho công tác phòng, chống dịch SXH. 

- Đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất và trang thiết bị, nhân lực để đáp ứng tốt 

công tác phòng chống dịch SXH. 

8. Công tác phối hợp liên ngành 

- Tăng cường phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương để tham 

mưu UBND phường chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh SXH trên địa bàn. 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể của phường theo chức năng nhiệm vụ 

phối hợp thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh SXH và xử lý ổ dịch; đồng 

thời tăng cường chia sẻ thông tin liên quan, đảm bảo tốt nhất công tác phòng chống 

dịch bệnh hạn chế tối đa dịch bệnh SXH xảy ra. 

9. Công tác thi đua khen thưởng 

Kịp thời biểu dương, khen thưởng các đơn vị tổ chức tốt, hiệu quả; phê bình 

các đơn vị thực hiện chưa nghiêm túc. 
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VII. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 

Căn cứ tình hình dịch bệnh và chỉ đạo của Thành phố hàng năm, Trạm Y tế 

phối hợp Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị tham mưu UBND phường trình Hội 

đồng nhân dân phường điều chỉnh, bổ sung kinh phí thực hiện Đề án phù hợp với 

thực tiễn. Đề án đảm bảo các mục chi ngoài các nguồn chi thường xuyên từ nguồn 

ngân sách Thành phố và phường Hà Đông.  

(Có bảng dự toán kinh phí và thời gian thực hiện kèm theo) 

 VIII. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1. Phòng Văn hóa - Xã hội: 

- Phối hợp trạm Y tế tham mưu UBND phường xây dựng Đề án và các kế 

hoạch thực hiện Đề án phòng, chống SXH đến năm 2030 theo từng năm. 

- Tham mưu UBND phường chỉ đạo các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân 

trên địa bàn thực hiện tốt công tác phòng chống dịch. 

- Tham mưu UBND phường chỉ đạo các cơ sở giáo dục chủ động tuyên 

truyền và triển khai các hoạt động phòng, chống dịch SXH ngay từ khi chưa có 

dịch xảy ra. 

- Phối hợp với Trạm Y tế, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao tuyên 

truyền về phòng chống dịch bệnh SXH, đa dạng các hình thức tuyên truyền, phù 

hợp từng giai đoạn tình hình dịch; công tác vệ sinh môi trường, phun hóa chất diệt 

muỗi tại tổ dân phố, cụm dân cư khi phát sinh ổ dịch.  

- Phối hợp Trạm Y tế tham mưu UBND phường kiểm tra công tác phòng 

chống dịch tại các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp và các Tổ dân phố 

trên đại bàn. 

- Tham mưu UBND phường biểu dương, khen thưởng các đơn vị tổ chức 

tốt, hiệu quả; phê bình các đơn vị thực hiện chưa nghiêm túc. 

- Phối hợp Trạm Y tế tham mưu UBND phường sơ kết, tổng kết Đề án theo 

tình hình thực tế. 

 3. Trạm Y tế:  

- Phối hợp phòng Văn hoá - Xã hội tham mưu UBND phường xây dựng Đề 

án và kế hoạch thực hiện Đề án phòng, chống SXH đến năm 2030 theo từng năm. 

- Chịu trách nhiệm trước UBND phường, Chủ tịch UBND phường về công 

tác chuyên môn, kỹ thuật, đảm bảo đạt chỉ tiêu thực hiện Đề án theo từng năm. 

- Là đơn vị chủ trì, thường trực chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các đơn 

vị, các điểm Y tế về công tác chuyên môn, theo dõi việc triển khai công tác phòng 

chống dịch SXH tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. 

- Phối hợp với Phòng Văn hóa – Xã hội tham mưu Đảng ủy-HĐND-UBND 

trong việc ban hành các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề, các kế hoạch về công tác 

phòng chống dịch trên địa bàn. 
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- Phối hợp CDC Thành phố và các đơn vị liên quan, hướng dẫn, tập huấn  

phòng chống dịch và kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các cơ quan, đơn vị, 

trường học, doanh nghiệp và các Tổ dân phố trên đại bàn. 

- Tổ chức tập huấn phòng chống dịch cho các đối tượng; tập huấn triển khai 

phần mềm sử dụng phần mềm báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm 

theo Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế cho cán bộ y tế 

tại Trạm Y tế;  

- Tổ chức giám sát chỉ số nguy cơ: bọ gậy, muỗi, dụng cụ chứa nước có bọ 

gậy; tỷ lệ số hộ gia đình được kiểm tra có bọ gậy...; báo cáo UBND phường và các 

đoàn kiểm tra, giám sát về các điểm nguy cơ SXH hàng tuần. 

- Thực hiện giám sát chặt chẽ tình hình dịch tại cộng đồng, tại các cơ sở y tế 

tư nhân trên địa bàn, tại các ổ dịch cũ nhằm phát hiện sớm các ca dịch trên địa bàn. 

Tổ chức khoanh vùng dập dịch kịp thời không để dịch bùng phát lây lan; Chỉ đạo 

cán bộ y tế thực hiện tốt các hoạt động chuyên môn trong công tác phòng chống 

dịch; công tác điều tra, giám sát, xử lý dịch đúng quy định. 

- Đảm bảo đầy đủ trang thiết bị, vật tư, hóa chất, thuốc phục vụ công tác 

phòng, chống dịch theo phương châm “4 tại chỗ”. 

- Phối hợp Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao cung cấp các thông 

tin, tài liệu, bài viết tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh SXH gửi đến các đơn 

vị; phối hợp với các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, tổ dân phố triển khai các hoạt 

động tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh SXH, đa dạng các hình thức tuyên 

truyền, phù hợp từng giai đoạn và tình hình dịch. 

- Phối hợp với các ban, ngành liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát các hoạt 

động định kỳ, đột xuất; Tổ chức kiểm tra, giám sát chất lượng nguồn nước sinh 

hoạt, vệ sinh môi trường diệt ổ bọ gậy;  

- Phối hợp Phòng Văn hóa – Xã hội tham mưu UBND tiến hành sơ kết, tổng 

kết, đánh giá kết quả đạt được và hạn chế, thiếu sót, rút kinh nghiệm, trên cơ sở đó 

đề ra phương hướng hoạt động hiệu quả hơn. 

- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh về 

UBND phường (qua Phòng Văn hóa – Xã hội) và Sở Y tế Hà Nội theo quy định. 

4. Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng: 

- Phối hợp Trạm Y tế đề xuất, trình UBND phường phê duyệt kinh phí, đảm 

bảo nguồn lực triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh SXH trên địa bàn. 

- Chỉ đạo các đơn vị duy tu, duy trì vệ sinh môi trường: bố trí nhân lực, phương 

tiện phối hợp kịp thời với các tổ dân phố, trường học, cơ quan, xí nghiệp… trong thu 

gom, vận chuyển khối lượng phế liệu, phế thải trong và sau các chiến dịch. 

5. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, các tổ chức chính trị - xã hội: 

- Vận động các hội viên, đoàn viên và Nhân dân tích cực tham gia tuyên 

truyền, thu gom xử lý các phế liệu, phế thải có khả năng chứa nước và xử lý các ổ 

bọ gậy, loăng quoăng theo chỉ đạo của phường và Tổ dân phố.  
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- Thực hiện công tác tập huấn, tuyên truyền, huy động cộng đồng, nguồn lực 

sẵn sàng tham gia phòng, chống dịch bệnh khi có yêu cầu. 

6. Các Tổ dân phố, các cơ quan, đơn vị, trường học: 

- Tuyên truyền, vận động Nhân dân và các cán bộ, nhân viên, học sinh các 

đơn vị tự giác tham gia các hoạt động phòng, chống SXH, hàng tuần chủ động thực 

hiện thường xuyên các biện pháp tổng vệ sinh môi trường, diệt muỗi, bọ gậy tại gia 

đình, cơ quan, đơn vị... 

- Phối hợp Trạm Y tế rà soát tuyển chọn, bổ sung đội ngũ cộng tác viên, 

thành viên đội xung kích và tổ giám sát theo đúng quy định đảm bảo hoạt động có 

hiệu quả (theo công văn số 158/SYT-NVY ngày 01/08/2017 về việc thành lập đội 

xung kích diệt bọ gậy, tổ giám sát phòng chống dịch Sốt xuất huyết và các văn bản 

hiện hành). 

- Thông tin kịp thời các trường hợp nghi mắc, mắc SXH tới trạm Y tế hoặc 

các điểm Y tế trên địa bàn. Phối hợp với cơ quan y tế triển khai các biện pháp xử 

lý môi trường, xử lý ổ dịch. 

- Phối hợp Trạm Y tế, tham gia vào công tác phòng chống dịch, giám sát, 

điều tra, xử lý dập dịch khi dịch xảy ra trên địa bàn. 

- Phối hợp Trạm Y tế triển khai phun hóa chất trên địa bàn khi có ổ dịch, ca 

bệnh, điểm nguy cơ… các sự kiện tập trung đông người đảm bảo hiệu quả cao nhất 

trong phòng chống dịch. 

Uỷ ban nhân dân phường Hà Đông đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam phường, các tổ chức chính trị - xã hội; yêu cầu các phòng, ban, đơn vị liên 

quan, các trường học, các tổ dân phố trên địa bàn tổ chức thực hiện nghiêm túc các 

nội dung Đề án. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị 

liên hệ, phản ánh về UBND phường (qua Trạm Y tế) để tổng hợp./. 
  

Nơi nhận: 
- UBND Thành phố;                  

- Sở Y tế Hà Nội;  

- TT KSBT Hà Nội;                

- TT Đảng ủy, HĐND, UBND Phường; 

- TT UB MTTQ Việt Nam phường; 

- Đ/c Chủ tịch, các PCT UBND Phường; 

- Ban chỉ đạo PCD phường; 

- Các cơ quan, đơn vị, trường học; 

- Các tổ dân phố; 

- Lưu: VT, VHXH, TYT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Hiển 
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PHỤ LỤC 1 

DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN SỐT XUẤT HUYẾT NĂM 2026 

(Kèm theo Đề án số: 02/ĐA-UBND ngày 16/4/2026 của UBND phường Hà Đông) 

A CĂN CỨ XÂY DỰNG DỰ TOÁN:  

1 Quyết định số 3711/QĐ-BYT ngày 19/9/2014 của BYT về việc ban hành "Hướng dẫn 

giám sát, phòng , chống bệnh SXH Dengue" 

2 Công văn số 450/HĐND ngày 8/9/2017 của UBNDTP về mức chi theo công phun hoá 

chất diệt muỗi phòng, chống SXH. 

3 Theo quyết định 73/2011/QĐ-TTg ngay 28/12/2011. theo điều 3, khoản 1 mục a QĐ 

73/2011. kinh phí cho người đi tham gia giám sát, điều tra, xác minh dịch…. 

4 
Theo NQ 03/2021 HĐND TP HN, Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2021; Nghị quyết 

22/2022/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của hội đồng nhân dân Thành Phố Hà Nội về 

phân bổ ngân sách 2022-2025 

5 
Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công 

tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự 

nghiệp công lập 

6 Công văn số 3301/YTDP-TCKH ngày 11/10/2017 của TTYTDP Thành phố quy định về 

định mức xăng dầu, nhớt  

B THUYẾT MINH DỰ TOÁN:                                                                                                 Đơn vị tính: 1.000 VNĐ 

TT Nội dung 
Dự kiến diễn giải mức 

chi 
Số tiền Ghi chú 

THÔNG TIN CHUNG  

a Số CTV 0 

Trung bình: 2-3 đội 

xung kích sẽ có 01 tổ 

giám sát (02 người). 

Thành phần: 01 CBYT 

và 01 đại diện TDP. 01 

CTV (ko có dịch)  

hoặc 01 đội XK (có 

dịch) phụ trách 50 hộ 

Gia đình 

b Số đội xung kích   775 

c 
Tổng số đội viên đội xung kích được thành 

lập khi có dịch 
1.550 

d Số tổ giám sát   115 

e Số thành viên trong tổ giám sát 230 

f Tổng thành viên CTV, ĐXK, TGS 1.780 

g Số HGĐ  61.546 

h Số TDP 115 

I Các nội dung chi     
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1 

Mua hóa chất 

diệt muỗi phòng 

chống SXH 

Thông tin tham khảo 

về sản phẩm và giá bán 

trên thị trường: Hoạt 

chất Permethrin 50%-

60% w/n, quy cách đóng 

chai: 1 lít (1000ml) 

phòng chống sốt xuất 

huyết. Đơn giá: 

750.000đ/ chai/ 1 lít. Số 

lượng dự toán: 257 chai. 

192.750.000 

 Dự kiến 2026:  

1. Xử lý ổ dịch ( 2 lần/ 

ổ dịch) 

50 ổ dịch x 4 lít/ổ dịch 

(dự kiến 01 ổ dịch hết 

2 lít hóa chất) 

2, Xử lý điểm nguy 

cơ: 

57 điểm nguy cơ x 1 

lít/điểm 

2 
Mua hóa chất 

diệt bọ gậy  

Thông tin tham khảo 

về sản phẩm và giá bán 

trên thị trường: 'Hoạt 

chất Temephos 1%, Quy 

cách chai 100g dùng để 

diệt bọ gậy trong các 

dụng cụ chứa nước có 

bọ gậy phòng chống sốt 

xuất huyết. Đơn giá: 

30.000đ/ chai. Số lượng 

dự toán: 1300 lọ 

39.000.000 

Dự kiến 2026:  

5 chiến dịch x 200 

lọ/chiến dịch 

50 ổ dịch x 6 lọ/ổ dịch 

  

3 

Chi ra quân, tổ 

chức các chiến 

dịch (tổng vệ 

sinh môi trường, 

diệt bọ gậy,…) 

3000đ/hộ x 61546 hộ   

Dự kiến 1 chiến 

dịch/năm 

Giám sát trước, trong, 

sau chiến dịch: 20 công 

x 100.000đ/công x 1 

chiến dịch 

186.638.000   

4 

Photo, in ấn tài 

liệu, tờ rơi, in 

khẩu hiệu tuyên 

truyền , truyền 

thông lưu động; 

biển báo 

Khẩu hiệu truyền thông: 

70 cái 

Giá tham khảo: 

400.000đ/cái 

Photo in ấn tài liệu tờ 

rơi: 21000 bộ 

Giá tham khảo: 

8.000đ/bộ 

196.000.000   
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5 

Chi mua trang 

bị, dụng cụ cho 

đội xung kích, 

cộng tác viên 

SXH 

Trang bị, dụng cụ cho 1 

ĐXK: 01 đèn pin, 01 

kẹp tài liệu, 12 bút viết 

(tính cho 1 năm), bảng 

danh sách hộ, cơ quan 

đơn vị… sơ đồ phụ trách 

(cấp cho mỗi lần kiểm 

tra) 

 Giá tham khảo: 

250.000đ/bộ (Bổ Sung 

Thêm 50 bộ, hỏng, và 

mới) 

208.250.000 

Phụ lục 2 - Công văn 

số 158/SYT-NVY 

ngày 1/8/2017 v/v 

Thành lập Đội xung 

kích diệt bọ gậy chống 

dịch SXH và Tổ giám 

sát, PCD SXH  

6 

Chi tập huấn kỹ 

năng phát hiện 

và diệt bọ gậy, 

thả thuốc Abate 

cho thành viên 

ĐXK 

Chi tập huấn: nước giải 

khát 50.000đ/người x 

1566 người/ 16 lớp  

Báo cáo viên: 500.000 đ/ 

lớp x 16 lớp 

86.300.000 
rút kinh nghiệm, văn 

bản mới…. 

7 
Chi phun hóa 

chất 

Dự kiến 50 ổ dịch x 2 

lần/ổ dịch x 03 máy 

phun/6 công nhân x 

300.000 đ/ công 

Dự kiến 57 điểm nguy 

cơ x 2 máy phun/4 công 

nhân x 1 lần  x 300.000 

đ/ công 

124.200.000   

8 

Mua xăng chạy 

máy phun 

STIHL; ULV 

2,8 lít xăng/ máy x 03 

máy x 02 lần x 22.000 

đ/lít xăng x 50 ổ dịch  

Nhớt 2% của xăng: 

130.000/lit 

20.664.000   

9 
Sửa máy, bảo 

dưỡng 8 máy x 3.500.000đ/máy 
28.000.000   

10 
Mua máy phun 

5 máy x 

55.000.000đ/máy 
275.000.000   

TỔNG CỘNG  1.356.802.000   

  Bằng chữ:  Một tỷ, ba trăm năm mươi sáu triệu, tám trăm linh hai nghìn đồng./. 
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PHỤ LỤC 2 

DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN SỐT XUẤT HUYẾT NĂM 2027 

(Kèm theo Đề án số: 02/ĐA-UBND ngày 16/4/2026 của UBND phường Hà Đông) 

 

A CĂN CỨ XÂY DỰNG DỰ TOÁN: 

1 
Quyết định số 3711/QĐ-BYT ngày 19/9/2014 của BYT về việc ban hành "Hướng dẫn 

giám sát, phòng , chống bệnh SXH Dengue" 

2 
Công văn số 450/HĐND ngày 8/9/2017 của UBNDTP về mức chi theo công phun hoá 

chất diệt muỗi phòng, chống SXH. 

3 
Theo quyết định 73/2011/QĐ-TTg ngay 28/12/2011. theo điều 3, khoản 1 mục a QĐ 

73/2011. kinh phí cho người đi tham gia giám sát, điều tra, xác minh dịch…. 

4 

Theo NQ 03/2021 HĐND TP HN, Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2021; Nghị quyết 

22/2022/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của hội đồng nhân dân Thành Phố Hà Nội về 

phân bổ ngân sách 2022-2025 

5 

Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công 

tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự 

nghiệp công lập 

6 
Công văn số 3301/YTDP-TCKH ngày 11/10/2017 của TTYTDP Thành phố quy định về 

định mức xăng dầu, nhớt  

B THUYẾT MINH DỰ TOÁN:                                                                                             Đơn vị tính: 1.000 VNĐ 

TT Nội dung 
Dự kiến diễn giải mức 

chi 
Số tiền Ghi chú 

THÔNG TIN CHUNG  

a Số CTV 0 

Trung bình: 2-3 đội 

xung kích sẽ có 01 tổ 

giám sát (02 người). 

Thành phần: 01 CBYT 

và 01 đại diện TDP. 01 

CTV (ko có dịch)  

hoặc 01 đội XK (có 

dịch) phụ trách 50 hộ 

Gia đình 

b Số đội xung kíck 775 

c 
Tổng số đội viên đội xung kích được 

thành lập khi có dịch 
1.550 

d Số tổ giám sát   115 

e Số thành viên trong tổ giám sát 230 

f Tổng thành viên CTV, ĐXK, TGS 1.780 

g Số HGĐ  61.546 
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h Số TDP 115 

I Các nội dung chi     

1 

Mua hóa chất 

diệt muỗi 

phòng chống 

SXH 

Thông tin tham khảo 

về sản phẩm và giá bán 

trên thị trường: Hoạt 

chất Permethrin 50%-

60% w/n, quy cách đóng 

chai: 1 lít (1000ml) 

phòng chống sốt xuất 

huyết. Đơn giá: 

750.000đ/ chai/ 1 lít. Số 

lượng dự toán: 257 chai. 

192.750.000 

 - Dự kiến 2027:  

1. Xử lý ổ dịch ( 2 lần/ 

ổ dịch) 

50 ổ dịch x 4 lít/ổ dịch 

(dự kiến 01 ổ dịch hết 

2 lít hóa chất) 

2, Xử lý điểm nguy 

cơ: 

57 điểm nguy cơ x 1 

lít/điểm 

2 
Mua hóa chất 

diệt bọ gậy  

Thông tin tham khảo 

về sản phẩm và giá bán 

trên thị trường: 'Hoạt 

chất Temephos 1%, Quy 

cách chai 100g dùng để 

diệt bọ gậy trong các 

dụng cụ chứa nước có 

bọ gậy phòng chống sốt 

xuất huyết. Đơn giá: 

30.000đ/ chai. Số lượng 

dự toán: 1300 lọ 

39.000.000 

Dự kiến 2027:  

5 chiến dịch x 200 

lọ/chiến dịch 

50 ổ dịch x 6 lọ/ổ dịch 

  

3 

Chi ra quân, tổ 

chức các chiến 

dịch (tổng vệ 

sinh môi 

trường, diệt bọ 

gậy,…) 

3000đ/hộ x 61546 hộ   

Dự kiến 6 chiến 

dịch/năm 

Giám sát trước, trong, 

sau chiến dịch: 20 công 

x 100.000đ/công x 6 

chiến dịch 

1.119.828.000   

4 

Photo, in ấn tài 

liệu, tờ rơi, in 

khẩu hiệu tuyên 

truyền , truyền 

thông lưu động; 

biển báo 

Khẩu hiệu truyền thông: 

70 cái 

Giá tham khảo: 

400.000đ/cái 

Photo in ấn tài liệu tờ 

rơi: 21000 bộ 

Giá tham khảo: 

8.000đ/bộ 

196.000.000   
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5 

Chi mua trang 

bị, dụng cụ cho 

đội xung kích, 

cộng tác viên 

SXH 

Trang bị, dụng cụ cho 1 

ĐXK: 01 đèn pin, 01 

kẹp tài liệu, 12 bút viết 

(tính cho 1 năm), bảng 

danh sách hộ, cơ quan 

đơn vị… sơ đồ phụ trách 

(cấp cho mỗi lần kiểm 

tra) 

 Giá tham khảo: 

250.000đ/bộ (Bổ Sung 

Thêm 50 bộ, hỏng, và 

mới) 

208.250.000 

Phụ lục 2 - Công văn 

số 158/SYT-NVY 

ngày 1/8/2017 v/v 

Thành lập Đội xung 

kích diệt bọ gậy chống 

dịch SXH và Tổ giám 

sát, PCD SXH  

6 

Chi tập huấn 

kỹ năng phát 

hiện và diệt bọ 

gậy, thả thuốc 

Abate cho 

thành viên 

ĐXK 

Chi tập huấn: nước giải 

khát 50.000đ/người x 

1566 người/ 16 lớp  

Báo cáo viên: 500.000 đ/ 

lớp x 16 lớp 

86.300.000 
rút kinh nghiệm, văn 

bản mới…. 

7 
Chi phun hóa 

chất 

Dự kiến 50 ổ dịch x 2 

lần/ổ dịch x 03 máy 

phun/6 công nhân x 

300.000 đ/ công 

Dự kiến 57 điểm nguy 

cơ x 2 máy phun/4 công 

nhân x 1 lần  x 300.000 

đ/ công 

124.200.000   

8 

Mua xăng chạy 

máy phun 

STIHL; ULV 

2,8 lít xăng/ máy x 03 

máy x 02 lần x 22.000 

đ/lít xăng x 50 ổ dịch  

Nhớt 2% của xăng: 

130.000/lit 

20.664.000   

9 
Sửa máy, bảo 

dưỡng 8 máy x 3.500.000đ/máy 
28.000.000   

TỔNG CỘNG  2.014.992.000   

 Bằng chữ:  Hai tỷ, không trăm mười bốn triệu, chín trăm chín mươi hai nghìn đồng./. 
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 PHỤ LỤC 3 

DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN SỐT XUẤT HUYẾT NĂM 2028 

(Kèm theo Đề án số: 02/ĐA-UBND ngày 16/4/2026 của UBND phường Hà Đông) 

 

A CĂN CỨ XÂY DỰNG DỰ TOÁN:     

1 
Quyết định số 3711/QĐ-BYT ngày 19/9/2014 của BYT về việc ban hành "Hướng dẫn 

giám sát, phòng , chống bệnh SXH Dengue" 

2 
Công văn số 450/HĐND ngày 8/9/2017 của UBNDTP về mức chi theo công phun hoá 

chất diệt muỗi phòng, chống SXH. 

3 
Theo quyết định 73/2011/QĐ-TTg ngay 28/12/2011. theo điều 3, khoản 1 mục a QĐ 

73/2011. kinh phí cho người đi tham gia giám sát, điều tra, xác minh dịch…. 

4 

Theo NQ 03/2021 HĐND TP HN, Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2021; Nghị quyết 

22/2022/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của hội đồng nhân dân Thành Phố Hà Nội về 

phân bổ ngân sách 2022-2025 

5 

Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công 

tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự 

nghiệp công lập 

6 
Công văn số 3301/YTDP-TCKH ngày 11/10/2017 của TTYTDP Thành phố quy định 

về định mức xăng dầu, nhớt  

B 
THUYẾT MINH DỰ TOÁN:                                                                                                     

 Đơn vị tính: 1.000 VNĐ 

TT Nội dung 
Dự kiến diễn giải mức 

chi 
Số tiền Ghi chú 

THÔNG TIN CHUNG  

a Số CTV 0 
Trung bình: 2-3 đội 

xung kích sẽ có 01 tổ 

giám sát (02 người). 

Thành phần: 01 CBYT 

và 01 đại diện TDP. 01 

CTV (ko có dịch)  hoặc 

01 đội XK (có dịch) 

phụ trách 50 hộ Gia 

đình 

b Số đội xung kích 775 

c 
Tổng số đội viên đội xung kích được 

thành lập khi có dịch 
1.550 

d Số tổ giám sát   115 

e Số thành viên trong tổ giám sát 230 

f Tổng thành viên CTV, ĐXK, TGS 1.780 
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g Số HGĐ  61.546 

h Số TDP 115 

I Các nội dung chi     

1 

Mua hóa chất 

diệt muỗi 

phòng chống 

SXH 

Thông tin tham khảo 

về sản phẩm và giá bán 

trên thị trường: Hoạt 

chất Permethrin 50%-

60% w/n, quy cách đóng 

chai: 1 lít (1000ml) 

phòng chống sốt xuất 

huyết. Đơn giá: 

750.000đ/ chai/ 1 lít. Số 

lượng dự toán: 257 chai. 

192.750.000 

 - Dự kiến 2028:  

1. Xử lý ổ dịch ( 2 lần/ 

ổ dịch) 

50 ổ dịch x 4 lít/ổ dịch 

(dự kiến 01 ổ dịch hết 2 

lít hóa chất) 

2, Xử lý điểm nguy cơ: 

57 điểm nguy cơ x 1 

lít/điểm 

2 
Mua hóa chất 

diệt bọ gậy  

Thông tin tham khảo 

về sản phẩm và giá bán 

trên thị trường: 'Hoạt 

chất Temephos 1%, Quy 

cách chai 100g dùng để 

diệt bọ gậy trong các 

dụng cụ chứa nước có 

bọ gậy phòng chống sốt 

xuất huyết. Đơn giá: 

30.000đ/ chai. Số lượng 

dự toán: 1300 lọ 

39.000.000 

Dự kiến 2028:  

5 chiến dịch x 200 

lọ/chiến dịch 

50 ổ dịch x 6 lọ/ổ dịch 

  

3 

Chi ra quân, tổ 

chức các chiến 

dịch (tổng vệ 

sinh môi 

trường, diệt bọ 

gậy,…) 

3000đ/hộ x 61546 hộ   

Dự kiến 6 chiến 

dịch/năm 

Giám sát trước, trong, 

sau chiến dịch: 20 công 

x 100.000đ/công x 6 

chiến dịch 

1.119.828.000   

4 

Photo, in ấn tài 

liệu, tờ rơi, in 

khẩu hiệu 

tuyên truyền , 

truyền thông 

lưu động; biển 

báo 

Khẩu hiệu truyền thông: 

70 cái 

Giá tham khảo: 

400.000đ/cái 

Photo in ấn tài liệu tờ 

rơi: 21000 bộ 

Giá tham khảo: 

196.000.000   
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8.000đ/bộ 

5 

Chi mua trang 

bị, dụng cụ cho 

đội xung kích, 

cộng tác viên 

SXH 

Trang bị, dụng cụ cho 1 

ĐXK: 01 đèn pin, 01 

kẹp tài liệu, 12 bút viết 

(tính cho 1 năm), bảng 

danh sách hộ, cơ quan 

đơn vị… sơ đồ phụ trách 

(cấp cho mỗi lần kiểm 

tra) 

 Giá tham khảo: 

250.000đ/bộ (Bổ Sung 

Thêm 50 bộ, hỏng, và 

mới) 

208.250.000 

Phụ lục 2 - Công văn 

số 158/SYT-NVY ngày 

1/8/2017 v/v Thành lập 

Đội xung kích diệt bọ 

gậy chống dịch SXH và 

Tổ giám sát, PCD SXH  

6 

Chi tập huấn 

kỹ năng phát 

hiện và diệt bọ 

gậy, thả thuốc 

Abate cho 

thành viên 

ĐXK 

Chi tập huấn: nước giải 

khát 50.000đ/người x 

1566 người/ 16 lớp  

Báo cáo viên: 500.000 đ/ 

lớp x 16 lớp 

86.300.000 
rút kinh nghiệm, văn 

bản mới…. 

7 
Chi phun hóa 

chất 

Dự kiến 50 ổ dịch x 2 

lần/ổ dịch x 03 máy 

phun/6 công nhân x 

300.000 đ/ công 

Dự kiến 57 điểm nguy 

cơ x 2 máy phun/4 công 

nhân x 1 lần  x 300.000 

đ/ công 

124.200.000   

8 

Mua xăng chạy 

máy phun 

STIHL; ULV 

2,8 lít xăng/ máy x 03 

máy x 02 lần x 22.000 

đ/lít xăng x 50 ổ dịch  

Nhớt 2% của xăng: 

130.000/lit 

20.664.000   

9 
Sửa máy, bảo 

dưỡng 8 máy x 3.500.000đ/máy 
28.000.000   
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TỔNG CỘNG  2.014.992.000   

 Bằng chữ:  Hai tỷ, không trăm mười bốn triệu, chín trăm chín mươi hai nghìn đồng./. 

          

  

PHỤ LỤC 4 

DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN SỐT XUẤT HUYẾT NĂM 2029 

(Kèm theo Đề án số: 02/ĐA-UBND ngày 16/4/2026 của UBND phường Hà Đông) 

 

A CĂN CỨ XÂY DỰNG DỰ TOÁN:  

1 
Quyết định số 3711/QĐ-BYT ngày 19/9/2014 của BYT về việc ban hành "Hướng dẫn 

giám sát, phòng , chống bệnh SXH Dengue" 

2 
Công văn số 450/HĐND ngày 8/9/2017 của UBNDTP về mức chi theo công phun hoá 

chất diệt muỗi phòng, chống SXH. 

3 
Theo quyết định 73/2011/QĐ-TTg ngay 28/12/2011. theo điều 3, khoản 1 mục a QĐ 

73/2011. kinh phí cho người đi tham gia giám sát, điều tra, xác minh dịch…. 

4 

Theo NQ 03/2021 HĐND TP HN, Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2021; Nghị quyết 

22/2022/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của hội đồng nhân dân Thành Phố Hà Nội về 

phân bổ ngân sách 2022-2025 

5 

Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công 

tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự 

nghiệp công lập 

6 
Công văn số 3301/YTDP-TCKH ngày 11/10/2017 của TTYTDP Thành phố quy định về 

định mức xăng dầu, nhớt  

B THUYẾT MINH DỰ TOÁN:                                                                                                        Đơn vị tính:1.000 VNĐ 

TT Nội dung 
Dự kiến diễn giải mức 

chi 
Số tiền Ghi chú 

THÔNG TIN CHUNG  

a Số CTV 0 Trung bình: 2-3 đội 

xung kích sẽ có 01 tổ 

giám sát (02 người). 

Thành phần: 01 

CBYT và 01 đại diện 

TDP. 01 CTV (ko có 

dịch)  hoặc 01 đội XK 

b Số đội xung kíck 775 

c 
Tổng số đội viên đội xung kích được 

thành lập khi có dịch 
1.550 

d Số tổ giám sát   115 
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e Số thành viên trong tổ giám sát 230 (có dịch) phụ trách 50 

hộ Gia đình 
f Tổng thành viên CTV, ĐXK, TGS 1.780 

g Số HGĐ  61.546 

h Số TDP 115 

I Các nội dung chi     

1 

Mua hóa chất 

diệt muỗi 

phòng chống 

SXH 

Thông tin tham khảo 

về sản phẩm và giá 

bán trên thị trường: 

Hoạt chất Permethrin 

50%-60% w/n, quy 

cách đóng chai: 1 lít 

(1000ml) phòng chống 

sốt xuất huyết. Đơn 

giá: 750.000đ/ chai/ 1 

lít. Số lượng dự toán: 

257 chai. 

192.750.000 

 - Dự kiến 2029:  

1. Xử lý ổ dịch ( 2 lần/ 

ổ dịch) 

50 ổ dịch x 4 lít/ổ dịch 

(dự kiến 01 ổ dịch hết 2 

lít hóa chất) 

2, Xử lý điểm nguy cơ: 

57 điểm nguy cơ x 1 

lít/điểm 

2 
Mua hóa chất 

diệt bọ gậy  

Thông tin tham khảo 

về sản phẩm và giá 

bán trên thị trường: 

'Hoạt chất Temephos 

1%, Quy cách chai 

100g dùng để diệt bọ 

gậy trong các dụng cụ 

chứa nước có bọ gậy 

phòng chống sốt xuất 

huyết. Đơn giá: 

30.000đ/ chai. Số 

lượng dự toán: 1300 lọ 

39.000.000 

Dự kiến 2029:  

5 chiến dịch x 200 

lọ/chiến dịch 

50 ổ dịch x 6 lọ/ổ dịch 

  

3 

Chi ra quân, tổ 

chức các chiến 

dịch (tổng vệ 

sinh môi 

trường, diệt bọ 

gậy,…) 

3000đ/hộ x 61546 hộ   

Dự kiến 6 chiến 

dịch/năm 

Giám sát trước, trong, 

sau chiến dịch: 20 công 

x 100.000đ/công x 6 

chiến dịch 

1.119.828.000 
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4 

Photo, in ấn tài 

liệu, tờ rơi, in 

khẩu hiệu tuyên 

truyền , truyền 

thông lưu động; 

biển báo 

Khẩu hiệu truyền 

thông: 70 cái 

Giá tham khảo: 

400.000đ/cái 

Photo in ấn tài liệu tờ 

rơi: 21000 bộ 

Giá tham khảo: 
8.000đ/bộ 

196.000.000   

5 

Chi mua trang 

bị, dụng cụ cho 

đội xung kích, 

cộng tác viên 

SXH 

Trang bị, dụng cụ cho 

1 ĐXK: 01 đèn pin, 01 

kẹp tài liệu, 12 bút viết 

(tính cho 1 năm), bảng 

danh sách hộ, cơ quan 

đơn vị… sơ đồ phụ 

trách (cấp cho mỗi lần 

kiểm tra) 

 Giá tham khảo: 

250.000đ/bộ (Bổ Sung 

Thêm 50 bộ, hỏng, và 

mới) 

208.250.000 

Phụ lục 2 - Công văn 

số 158/SYT-NVY 

ngày 1/8/2017 v/v 

Thành lập Đội xung 

kích diệt bọ gậy 

chống dịch SXH và 

Tổ giám sát, PCD 

SXH  

6 

Chi tập huấn 

kỹ năng phát 

hiện và diệt bọ 

gậy, thả thuốc 

Abate cho 

thành viên 

ĐXK 

Chi tập huấn: nước giải 

khát 50.000đ/người x 

1566 người/ 16 lớp  

Báo cáo viên: 500.000 

đ/ lớp x 16 lớp 

86.300.000 
rút kinh nghiệm, văn 

bản mới…. 

7 
Chi phun hóa 

chất 

Dự kiến 50 ổ dịch x 2 

lần/ổ dịch x 03 máy 

phun/6 công nhân x 

300.000 đ/ công 

Dự kiến 57 điểm nguy 

cơ x 2 máy phun/4 

công nhân x 1 lần  x 

300.000 đ/ công 

124.200.000   

8 

Mua xăng chạy 

máy phun 

STIHL; ULV 

2,8 lít xăng/ máy x 03 

máy x 02 lần x 22.000 

đ/lít xăng x 50 ổ dịch  

Nhớt 2% của xăng: 

130.000/lit 

20.664.000   
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9 
Sửa máy, bảo 

dưỡng 

8 máy x 

3.500.000đ/máy 
28.000.000   

TỔNG CỘNG  2.014.992.000   

 Bằng chữ:  Hai tỷ, không trăm mười bốn triệu, chín trăm chín mươi hai nghìn đồng./. 

          

 PHỤ LỤC 5 

DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN SỐT XUẤT HUYẾT NĂM 2030 

(Kèm theo Đề án số: 02/ĐA-UBND ngày 16/4/2026 của UBND phường Hà Đông) 

 
CĂN CỨ XÂY DỰNG DỰ TOÁN:  

1 
Quyết định số 3711/QĐ-BYT ngày 19/9/2014 của BYT về việc ban hành "Hướng dẫn 

giám sát, phòng , chống bệnh SXH Dengue" 

2 
Công văn số 450/HĐND ngày 8/9/2017 của UBNDTP về mức chi theo công phun hoá 

chất diệt muỗi phòng, chống SXH. 

3 
Theo quyết định 73/2011/QĐ-TTg ngay 28/12/2011. theo điều 3, khoản 1 mục a QĐ 

73/2011. kinh phí cho người đi tham gia giám sát, điều tra, xác minh dịch…. 

4 

Theo NQ 03/2021 HĐND TP HN, Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2021; Nghị quyết 

22/2022/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của hội đồng nhân dân Thành Phố Hà Nội về 

phân bổ ngân sách 2022-2025 

5 

Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công 

tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự 

nghiệp công lập 

6 
Công văn số 3301/YTDP-TCKH ngày 11/10/2017 của TTYTDP Thành phố quy định 

về định mức xăng dầu, nhớt  

B THUYẾT MINH DỰ TOÁN:                                                                                                          
Đơn vị tính:1.000 

VNĐ 

TT Nội dung 
Dự kiến diễn giải mức 

chi 
Số tiền Ghi chú 

THÔNG TIN CHUNG  

a Số CTV 0 Trung bình: 2-3 đội 

xung kích sẽ có 01 

tổ giám sát (02 

người). Thành phần: 

01 CBYT và 01 đại 

diện TDP. 01 CTV 

(ko có dịch)  hoặc 

01 đội XK (có dịch) 

b Số đội xung kích   775 

c 
Tổng số đội viên đội xung kích được thành 

lập khi có dịch 
1.550 

d Số tổ giám sát   115 

e Số thành viên trong tổ giám sát 230 
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f Tổng thành viên CTV, ĐXK, TGS 1.780 phụ trách 50 hộ Gia 

đình 
g Số HGĐ  61.546 

h Số TDP 115 

I Các nội dung chi     

1 

Mua hóa chất diệt 

muỗi phòng chống 

SXH 

Thông tin tham khảo 

về sản phẩm và giá bán 

trên thị trường: Hoạt 

chất Permethrin 50%-

60% w/n, quy cách đóng 

chai: 1 lít (1000ml) 

phòng chống sốt xuất 

huyết. Đơn giá: 

750.000đ/ chai/ 1 lít. Số 

lượng dự toán: 257 chai. 

192.750.000 

 - Dự kiến 2030:  

1. Xử lý ổ dịch ( 2 lần/ 

ổ dịch) 

50 ổ dịch x 4 lít/ổ dịch 

(dự kiến 01 ổ dịch hết 

2 lít hóa chất) 

2, Xử lý điểm nguy 

cơ: 

57 điểm nguy cơ x 1 

lít/điểm 

2 
Mua hóa chất diệt 

bọ gậy  

Thông tin tham khảo 

về sản phẩm và giá bán 

trên thị trường: 'Hoạt 

chất Temephos 1%, Quy 

cách chai 100g dùng để 

diệt bọ gậy trong các 

dụng cụ chứa nước có 

bọ gậy phòng chống sốt 

xuất huyết. Đơn giá: 

30.000đ/ chai. Số lượng 

dự toán: 1300 lọ 

39.000.000 

Dự kiến 2030:  

5 chiến dịch x 200 

lọ/chiến dịch 

50 ổ dịch x 6 lọ/ổ dịch 

  

3 

Chi ra quân, tổ 

chức các chiến dịch 

(tổng vệ sinh môi 

trường, diệt bọ 

gậy,…) 

3000đ/hộ x 61546 hộ   

Dự kiến 6 chiến 

dịch/năm 

Giám sát trước, trong, 

sau chiến dịch: 20 công 

x 100.000đ/công x 6 

chiến dịch 

1.119.828.000   

4 

Photo, in ấn tài 

liệu, tờ rơi, in khẩu 

hiệu tuyên truyền , 

truyền thông lưu 

động; biển báo 

Khẩu hiệu truyền thông: 

70 cái 

Giá tham khảo: 

400.000đ/cái 

Photo in ấn tài liệu tờ 

rơi: 21000 bộ 

Giá tham khảo: 

8.000đ/bộ 

196.000.000   
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5 

Chi mua trang bị, 

dụng cụ cho đội 

xung kích, cộng tác 

viên SXH 

Trang bị, dụng cụ cho 1 

ĐXK: 01 đèn pin, 01 

kẹp tài liệu, 12 bút viết 

(tính cho 1 năm), bảng 

danh sách hộ, cơ quan 

đơn vị… sơ đồ phụ trách 

(cấp cho mỗi lần kiểm 

tra) 

 Giá tham khảo: 

250.000đ/bộ (Bổ Sung 

Thêm 50 bộ, hỏng, và 

mới) 

208.250.000 

Phụ lục 2 - Công 

văn số 158/SYT-

NVY ngày 1/8/2017 

v/v Thành lập Đội 

xung kích diệt bọ 

gậy chống dịch SXH 

và Tổ giám sát, PCD 

SXH  

6 

Chi tập huấn kỹ 

năng phát hiện và 

diệt bọ gậy, thả 

thuốc Abate cho 

thành viên ĐXK 

Chi tập huấn: nước giải 

khát 50.000đ/người x 

1566 người/ 16 lớp  

Báo cáo viên: 500.000 đ/ 

lớp x 16 lớp 

86.300.000 
rút kinh nghiệm, văn 

bản mới…. 

7 Chi phun hóa chất 

Dự kiến 50 ổ dịch x 2 

lần/ổ dịch x 03 máy 

phun/6 công nhân x 

300.000 đ/ công 

Dự kiến 57 điểm nguy 

cơ x 2 máy phun/4 công 

nhân x 1 lần  x 300.000 

đ/ công 

124.200.000   

8 

Mua xăng chạy 

máy phun STIHL; 

ULV 

2,8 lít xăng/ máy x 03 

máy x 02 lần x 22.000 

đ/lít xăng x 50 ổ dịch  

Nhớt 2% của xăng: 

130.000/lit 

20.664.000   

9 
Mua máy phun 

8 máy x 

55.000.000đ/máy 
440.000.000   

10 
Sửa máy, bảo 

dưỡng 8 máy x 3.500.000đ/máy 
28.000.000   

TỔNG CỘNG  2.454.992.000   

 Bằng chữ:  Hai tỷ, bốn trăm năm mươi tư triệu, chín trăm chín mươi hai nghìn đồng./. 
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